
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   2244 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 14  tháng 8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết  

và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương 

về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung; 

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BCT ngày 14/11/2017 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 3248A/QĐ-BCT ngày 07/9/2018 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1172/TTr-SCT 

ngày 31/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 13 thủ tục hành 

chính được ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công 

Thương tỉnh Quảng Nam. 

(Chi tiết tại  Phụ lục đính kèm). 

  





Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2244  /QĐ-UBND ngày  14 tháng 8  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam). 

1. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức/địa 

điểm thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

1. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện   

01 2.001640 

Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ 

đập, hồ chứa thủy điện quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 22 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)  

Trong thời 

hạn từ 07 đến 

30 ngày làm 

việc (tùy theo 

loại hoạt 

động), kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Quyết định số 3248A/QĐ-BCT 

ngày 07/9/2018 của Bộ Công 

Thương công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

02 2.001607 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ 

đập, hồ chứa thủy điện quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 22 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)  

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 
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03 2.001587 

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy 

phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, 

hồ chứa thủy điện quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị 

định số 114/2018/NĐ-CP)  

Trong thời 

hạn từ 05 đến 

15 ngày làm 

việc (tùy theo 

loại hoạt 

động), kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

 

04 2.001322 

Thẩm định, phê duyệt quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Trong thời 

hạn 30 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT 

ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Quyết định số 3248A/QĐ-BCT 

ngày 07/9/2018 của Bộ Công 

Thương công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

05 2.001292 

Điều chỉnh quy trình vận hành 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Trong thời 

hạn 30 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

06 2.001313 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

07 2.001300 Thẩm định, phê duyệt phương Trong thời Nộp qua đường Không 
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án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

08 2.001384 

Phê duyệt phương án cắm mốc 

chỉ giới xác định phạm vi bảo 

vệ đập thủy điện 

Trong thời 

hạn 25 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Quyết định số 3248A/QĐ-BCT 

ngày 07/9/2018 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực quản lý an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

2. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu  

1 1.002939 
Thủ tục đăng ký kinh doanh tại 

khu (điểm) chợ biên giới 

07 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh 

Không 

- Khoản 2, Điều 4 Hiệp định 

Thương mại biên giới giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

ký ngày 12/9/2016. 

- Thông tư số 17/2017/TT-BCT 

ngày 19/9/2017 của Bộ Công 

Thương hướng dẫn thực hiện 

quy định về khu (điểm) chợ biên 
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giới tại Hiệp định Thương mại biên 

giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa. 

- Quyết định số 4285/QĐ-BCT 

ngày 14/11/2017 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công 

Thương. 

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN   

1. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện   

01 2.000599 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Không 

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT 

ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Quyết định số 3248A/QĐ-BCT 

ngày 07/9/2018 của Bộ Công 

Thương công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quản 

02 1.00473 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Không 
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lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Công Thương. 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

1. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện   

01 2.000206 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Bộ phận một 

cửa UBND cấp 

xã 

Không 

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT 

ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Quyết định số 3248A/QĐ-BCT 

ngày 07/9/2018 của Bộ Công 

Thương công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

02 2.000184 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp qua đường 

bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại 

Bộ phận một 

cửa UBND cấp 

xã 

Không 
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2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Văn bản quy định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 
Nội dung được sửa đổi, bổ sung 

I. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại  

01 1.005190 

Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của 

thương nhân kinh doanh dịch vụ 

giám định thương mại (TTHC số 89, 

Mục X, Phần A, Quyết định số 

2714/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của 

UBND tỉnh). 

 Quyết định 8873/QĐ-BCT 

ngày 24/8/2015 của Bộ Công 

Thương ban hành danh mục thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Điều chỉnh tên TTHC thành:“Đăng 

ký dấu nghiệp vụ giám định thương 

mại” để chính xác với tên TTHC được 

Bộ Công Thương công bố. 

- Điều chỉnh “Lĩnh vực giám định 

thương mại” thành “Lĩnh vực dịch vụ 

thương mại” để chính xác với tên lĩnh 

vực được Bộ Công Thương công bố. 

02 2.000110 

Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung 

dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh 

doanh dịch vụ giám định thương mại 

(TTHC số 90, Mục X, Phần A, Quyết 

định số 2714/QĐ-UBND ngày 

07/9/2018 của UBND tỉnh). 

Quyết định 8873/QĐ-BCT 

ngày 24/8/2015 của Bộ Công 

Thương ban hành danh mục thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Điều chỉnh tên TTHC thành: “Đăng 

ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại” để chính xác với tên 

TTHC được Bộ Công Thương công bố. 

- Điều chỉnh “Lĩnh vực giám định 

thương mại” thành “Lĩnh vực dịch vụ 

thương mại” để chính xác với tên lĩnh 

vực được Bộ Công Thương công bố. 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương 

STT Tên TTHC Văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 

I. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu  

01 

Thủ tục xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập 

khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công 

(TTHC số 100, Mục XIV, Phần A, Quyết định số 

2714/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh). 

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 của Bộ Công Thương bãi 

bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương 

quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với 

một số sản phẩm thép 




